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nào khác.  
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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 
 

ABA   Abscisic Acid 

DNA   Axit  deoxyribonucleic 

AFLP            Fragment Length Polymorphism ( Sự đa hình chiều dài các phân đoạn                                                               

ADN được khuếch đại) 

ASTT            Áp suất thẩm thấu   

CS            Cộng sự 

EDTA           Ethylene Diamin Tetraaxetic Acid 

Kb             Kilobase  

LEA             Late Embryogeneis Abundant protein (Protein tổng hợp với số lượng lớn 

ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển phôi) 

PCR  Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi polymerase)  

RAPD Random Amplified Polymorphism DNA (Phân tích ADN đa hình được 

nhân bản ngẫu nhiên)  

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism (Sự đa hình chiều dài các 

phân đoạn ADN cắt hạn chế)  

SDS               Sodium Dodecyl Sulphat 

SDS-PAGE Phương pháp điện di trên gel polyacrylamid có chứa SDS 

SSR  Simple Sequence Repeats 

TBE  Tris - Boric acid - EDTA 

TAE  Tris - Acetate - EDTA 

TE  Tris - EDTA 

Tris  Trioxymetylaminometan  

NAA              Naphthyl acetic acid (Axit naphthyl acetic) 
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